HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH TỔNG ĐÀI IKE 2000B
Model: IKE 816BS – 816BL
Chú ý : Khi lập trình phải nhập password: *011234# trước các lệnh lập trình 

LẬP TRÌNH HỆ THỐNG :
Nguồn cung cấp AC +/ - 10% 

Môi trường hoạt động  00 C  – 40 0 C 

Tất cả các chức năng lập trình được thực hiện  trên máy nhánh 801 
Tất cả các máy nhánh đều chuyển qua chế độ Tone 
Nhấn * để bắt đầu câu lệnh, nhấn # để kết thúc câu lệnh. Ở trường hợp gọi ra ngoài gián tiếp (nhấn 0 đầu). Trường hợp gọi ra ngoài trực tiếp phải nhấn liên tiếp  **  để bắt đầu câu lệnh. Lập trình dưới đây thực hiện ở chế độ gọi ra gián tiếp . 

Khi nhấn lệnh xong, máy lập trình kêu 1 tiếng bip dài là lệnh đúng. Nếu kêu bip liên tục là sai.
1. Chế độ mặc định :   
Lệnh  *6000#
Lệnh này khôi phục cài đặt gốc của nhà sản xuất.
Thao tác: nhấc máy 801 nhấn *6000#, nghe một tiếng bip (thao tác đúng, gác máy), nếu thao tác sai máy sẽ phát ra 3, gác máy thực hiện lại.  
Cài đặt gốc của tổng đài TC-2000B: 
· Chế độ hoạt động :
Điện thoại viên
· Máy nhánh đổ chuông: 
801( 804

· Đường dây vào: 
từ CO1( CO8

· Nhóm đường dây vào: 
không

· Hạn chế gọi các máy nhánh: 
hạn chế Quốc tế 

· Số nội bộ mặc định: 
801( 928

· Chế độ gọi ra ngoài: 
quay số “0” đầu
· Thời gian cuộc gọi:
không hạn chế thời gian
2. Cách lập trình:

2.1 Password lập trình: *01 1234# 
            Chú ý nhập password lập trình trên máy 801.
2.2 Đổi password lập trình:

            Cú pháp: *02 ABCD# ( ABCD: là password mới).
Ví dụ: bạn muốn đổi password 1234 thành 5678:

            Nhấc máy 801 Nhấn *02 5678# nghe tiếng beep dài gác máy.
3 Khai báo đường trung kế hoạt động:
          Khai báo line ngoài sử dụng:đường bưu điện

          Cú pháp: *31  a b c d e g h i #  (abcdeghi: số line sử dụng)

Ví dụ: chỉ sử dụng 4 CO (chỉ sử dụng  CO 1, CO2 ,CO3,CO4) nhấc máy 801 ấn * 31 1234 #  nghe tiếng beep và gác máy
4 Cài đặt máy đổ chuông cho trung kế (đường điện thoại vào) 
          Lệnh: *1 mn abcd# ( với mn là đường dây điện thoại (CO) vào a, b, c, d là số đuôi của máy nhánh     (extension) từ 801( 808 )
     Mục đích: chỉ định cho máy nhánh sẽ đổ chuông khi có cuộc gọi vào.
VD: nếu bạn muốn máy 802 sẽ đổ chuông ở đường dây thứ hai, ta thực hiện như sau.
· Nhấc máy 801
· Nập password lập trình

· Nhấn *1 02 2#

· Nghe 1 tiếng beep rồi gác máy, lệnh được thực hiện xong
Chú ý: 

a. Mặc định đổ chuông từ 801 ( 804

· Chỉ các máy từ 801 ( 808 mới được cài đặt đổ chuông
· Cho phép tối đa 4 máy đổ chuông với mỗi đường điện thoại vào.
5 Cài đặt chế độ hoạt động cho tổng đài khi có cuộc gọi vào:
A. Chế độ điện thoại viên cho tất cả các đường vào
Lệnh: *21#
Mục đích: trong trường hợp này các máy nhánh cài đặt đổ chuông sẽ reo khi có cuộc gọi vào
Cách thực hiện: 

· Nhấc máy 801

· Nhấn *21#

· Nghe xong 1 tiếng beep rồi gác máy, lệnh thực hiện xong.
B. Cài đặt chế độ hoạt động chuyển máy tự động (dùng lời nhắn)

Lệnh: *20#
Mục đích: ở chế độ này các máy nhánh sẽ không đổ chuông và người gọi sẽ nghe lời nhắn chỉ dẫn đã được ghi âm trước. Cách thực hiện:
· Nhấc máy 801, nhập password lập trình,
· Nhấn *20#

· Nghe một tiếng beep rồi gác máy 
C. Chỉ định một đường dây vào ở chế độ tự động:
Lệnh: *20 mn#  (với “mn” là đường dây điện thoại vào mà ta muốn chỉ định ghi câu chào)

Mục đích: ta có thể chỉ chọn một đường dây điện thoại vào chế độ tự động.
VD: Cài đặt dây vào số 02 và số 03 để chế độ tự động, còn các đường dây khác ở chế độ điện thoại viên. Ta tiến hành như sau:
· Nhấc máy 801, nhấn * 20 02# nghe một tiếng beep, nhấn tiếp *20 03# sau đó gác máy, lệnh được thực hiện xong.
Chú ý: Trước khi thực hiện lệnh này bạn phải chắc chắn  rằng đã nhập lệnh *21#
D. Cách ghi âm lời chào: ( có 3 câu chào) 

câu 1: *22 1# (15 giây) câu chào tổng ( Cty a kính chào quý khách.Vui long bấm số nội   

                                      bộ để gặp trực tiếp,hoặc bấm số 0 để được giúp đỡ.Xin cảm ơn

câu 2: *22 2# (8   giây) câu thông báo số máy hiện đang bận,vui lòng bấm số 0 gặp tiếp tân.

câu 3: *22 3# (8  giây) câu thông báo máy không có ai trả lời,vui lòng bấm số 0 để gặp 

                               tiếp tân hoặc gọi lại sau.


Mục đích và ý nghĩa của từng câu:

Câu 1 : Khi bên ngoài gọi và sẽ nghe câu chào tổng-khi đó người gọi có thể bấm trực tiếp số nội bộ để gặp người cần gặp,hoặc bấm số 0 để được hướng dẫn

Câu 2 : Khi bên ngoài gọi và sẽ nghe câu chào tổng-nếu bấm trực tiếp số nội bộ,khi đó số nội bộ đang bận-thì tổng đài sẽ tự động phát câu chào thứ 2

Câu 3 : Khi bên ngoài gọi và sẽ nghe câu chào tổng-nếu bấm trực tiếp số nội bộ,trường hợp số nội bộ đó không có ai trả lời,hoặc đi vắng-thì tổng đài sẽ phát câu chào thứ 3


Số lần ghi âm không hạn chế, tin mới sẽ ghi đè lên tin cũ


Nên dùng điện thoại chất lượng cao để ghi âm


Khi quay số “0” người gọi sẽ được kết nối vào máy 802

E. Nghe lại câu ghi âm: 
Lệnh: 
*231# (nghe lại câu 1)



*232# (nghe lại câu 2)



*233# (nghe lại câu 3)
Mục đích: dùng nghe lại lời nhắn đã lưu trong phần ghi âm
F. Nghe kiểm tra nhạc chờ:
           Cú pháp: * 24 #  (nhấc máy 801 nhập lệnh xong và sẽ nghe nhạc chờ)
H. Chỉ định đường dây chỉ nhận cuộc gọi vào ( không cho phép gọi ra từ dây này): 

Lệnh: *33 mn# (Với mn là số thứ tự của đường dây mà bạn muốn chỉ định)

VD: số 7&8 là hai đường dây thường bận vì hay có cuộc gọi vào, do vậy ta chỉ định chỉ có quyền nhận cuộc gọi, ta thực hiện như sau:
· Nhấc máy 801, nhập password lập trình
· Nhấn *33 07#

· Nghe một tiếng beep, nhấn tiếp *33 08#
· Nghe một tiếng beep và gác máy, lệnh thực hiện xong

6 Cài đặt nhóm trung kế:
A. Cài đường dây vào cho máy nhánh chỉ định được sử dụng:
Lệnh: *41 MN abc# (với “MN” là đường dây vào và “abc” là số của máy nhánh)

 Mục đích: Cài đặt dây vào cho phép những máy nhánh đã chỉ định được phép gọi ra từ dây này và những máy nhánh khác không thể dùng nó để gọi ra.

VD: Chỉ định dây vào số 2 cho máy 807 dùng riêng, ta thực hiện: 

· Nhấc máy 801
· Nhấn *41 02 807#

· Nghe tiếng beep và gác máy, lệnh thực hiện xong

Chú ý: một dây vào có thể chỉ định tối đa 4 máy nhánh
B. Hủy bỏ lệnh trên: 
Lệnh: *41 MN# (Với “MN” là đường dây vào)
VD: Để hủy bỏ việc chỉ định dây vào số 2 cho các máy nhánh
· Nhấc máy 801

· Nhấn *41 02#

· Nghe tiếng beep và gác máy, lệnh thực hiện xong
C.  Cài đặt máy nhánh chỉ sử dụng đường vào chỉ định:
Lệnh: *42 MN abc# (với “MN” là dây vào từ 01( 08 và “abc” là số của máy nhánh)

Mục đích: cài đặt máy nhánh chỉ được gọi ra từ dây vào đã được chỉ định mà không được gọi từ dây khác cho dù dây đó đang rảnh .

VD: Chỉ định máy nhánh 806 chỉ dùng đường dây số 2, ta thực hiện:
· Nhấc máy 801

· Nhấn *4 2 02 806#

· Nghe tiếng beep là thành công, gác máy
D. Hủy bỏ lệnh: 

Lệnh: *42 abc# (Với “abc” là số máy nhánh)

VD: Nếu hủy bỏ lập trình việc chỉ định máy nhánh 806 gọi ra bằng dây 2, ta thực hiện :
· Nhấc máy 801

· Nhấn *42 806#

· Nghe tiếng beep rồi gác máy.
7 Đặt mức giới hạn cuộc gọi cho các máy nhánh:
A. Đặt mức giới hạn cuộc gọi cho các máy nhánh: 
Lệnh: *51 abc n# (Với “abc” là số muốn hạn chế)
[n=1] Không hạn chế
[n=2] hạn chế những cuộc gọi quốc tế
[n=3] hạn chế những cuộc gọi nhóm A
[n=4] hạn chế những cuộc gọi đường dài
[n=5] hạn chế những cuộc gọi nhóm B
[n=6] hạn chế tất cả các cuộc gọi ( chỉ gọi nội bộ)
[n=7] chỉ được phép gọi những số đặc biệt
VD: Hạn chế máy 803 ở mức 3 & máy 7 ở mức 7
· Nhấc máy 801 nhấn *51 803 3#
· Nghe tiếng beep, nhấn 807 7#

· Nghe tiếng beep rồi gác máy
B. Đặt mức hạn chế cho tất cả các máy nhánh:
Lệnh: *51 n# ( [n] là mức muốn hạn chế)
· Nhấc máy 801, nhập pasword lập trình

· Nhấn *51 3# nghe tiếng beep và gác máy 
8 Các nhóm máy nhánh gọi cho các số bắt đầu bằng một số hữu hạn: 
A. Định nghĩa nhóm A:

Lệnh: *52 abcd# (a,b,c,d là những số bắt đầu của máy điện thoại nào đó )

VD: Định nghĩa nhóm A gồm những số điện thoại bắt đầu bằng các số 073 và 168 ta thực hiện như sau:

· Nhấc máy 801, nhập mã lập trình
· Nhấn *52 073# nghe beep

· Nhấn tiếp 168# nghe tiếng beep và gác máy
Để xoá cài đặt này, nhấn *52#
B. Định nghĩa nhóm B:

Lệnh: *53 abcd# (abcd: là những số bắt đầu của những số điện thoại nào đó tương tự như trên)

VD: Định nghĩa nhóm B gồm những số điện thoại bắt đầu bằng các số 4327 và 521 ta thực hiện như sau:

· Nhấc máy 801

· Nhấn *53 4327# nghe beep

· Nhấn tiếp 521# nghe tiếng beep và gác máy
Để xóa hết cài đặt này nhấn *53#

9 Định nghĩa nhóm số đặt biệt
Lệnh: *54 abcd#

VD:  Định nghĩa nhóm số đặt biệt gồm những số 0755 và 200, ta thực hiện như sau: 

· Nhấc máy 801

· Nhấn *54 0755# nghe tiếng beep

· Nhấn tiếp 200# nghe tiếng beep và gác máy
Để xóa nhóm này, nhấn *54#

Tương tự như trên ở đây cho phép gọi, còn ở trên cấm gọi
10 Đổi số điện thoại của máy nhánh:
Lệnh: *7 abc ABC# (“abc” là máy nhánh đang sử dụng, “ABC” là số máy nhá nh mới muốn đổi ) 
VD: Đổi số 803 thành 333 ta làm như sau: 

· Nhấc máy 801, nhập mã lập trình
· Nhấn *7 803 333#

· Nghe tiếng beep và gác máy
· Để trả lại số của mặc định, nhấn  *7000#

11 Đặt thời gian Flash (chuyển máy):
Lệnh: *82 m# (“m:1”750ms; “m:2”1000ms; “m:3”1200ms; “m:4”1500ms; s “m:5” 2000ms)
Chú ý: mặc định là m: 1 (tức thời gian Flash 750ms)
12 Cài đặt chế độ gọi ra ngoài: 
Gọi trực tiếp: Cú pháp: * 8  abc n # 

Trong đó abc là số nội bộ

N=1 kiểu gọi trực tiếp

N=0 kiểu gọi gián tiếp

VD: Cài máy 803 để chế độ gọi ra trực tiếp :
· Nhấc máy 801, nhập mã lập trình
· Nhấc máy *8 803 1#, nghe tiếng beep và gác máy
Chú ý: Nếu máy nhánh gọi ra trực tiếp, khi gọi nội bộ phải nhấn * trước khi nhấn số nội bộ

Để trả lại chế độ mặc định cho tất cả máy nhánh lệnh  *8000#

13 Giới hạn thời gian cuộc gọi cho từng máy nhánh: 
Lệnh: *91 abc mn# (abc: số của máy nhánh, mn là khoảng thời gian cho phép gọi )

VD: chỉ cho phép máy 805 đàm thoại liên tục tối đa 15 phút
· Nhấc máy 801

· Nhấn *91 805 15#, nghe tiếng beep và gác máy  

Để loại bỏ chế độ này nhấn *91 abc#

14 Giới hạn thời gian cuộc gọi cho tất cả các máy nhánh: 
Lệnh: *92 mn# (mn: là khoảng thời gian cho  phép như trên)
Để loại bỏ chế độ này nhấn *92#
15. Gọi ra bằng đường dây ngoài tùy chọn: 
Lệnh: #n (với n là những dây ngoài mà ta muốn chọn)

VD: Bạn muốn gọi ra ngoài bằng đường dây ngoài số 4, ta tiến hành: 
· Nhấc máy nhánh cần gọi
· Nhấn #4, nghe tone của bưu điện, nhấn số cần gọi
Khi thực hiện xong cuộc gọi, gác máy để kết thúc
16.Chức năng thư ký: 
Là chức năng gọi ra ngoài giúp  máy khác. 
· Ví dụ:  máy giám đốc (801) không tự gọi ra ngoài mà nhờ thư ký (804) gọi dùm số bên ngoài. Như thế gọi số cần gặp ra ngoài bình thường. Khi cuộc gọi được kết nối, thư ký sẽ chuyển cuộc gọi từ máy (804) cho máy giám đốc (801)  giống như chuyển cuộc gọi từ bên ngoài vào 
17.Đàm thoại tay ba: 
Ta thực hiện như chuyển cuộc gọi bình thường khi đàm thoại, nhưng chỉ khác thay vì ta nhắn trực tiếp số nội bộ cần gọi ta phải thêm nút * trước khi nhấn số nội bộ .

 Chú ý: chỉ cho phép 2 máy tham gia trên 1 đường dây gọi vào
18.Ưu tiên truy xuất và kiểm soát: 
Giám sát các cuộc đàm thoại của các máy nhánh trên đường line vào nào đó:

Lệnh: #91 mn (mn: là port của line ngoài có giá trị từ 1 ( 9, 10 ( 15) 

Lệnh này là thiết lập kết nối với line ngoài bất kể line đó đang sử dụng hay không. Lệnh này chỉ ưu tiên cho máy 801, dùng để kiểm soát các cuộc đàm thoại khác, các máy nhánh khác không thực hiện được lệnh này
VD: Truy xuất line 3 từ máy 801 mà line này đang bị mất máy nhánh nào đã đang sử dụng
· Nhấc máy 801

· Nhấn #91 3 khi đó máy 801 sẽ kiểm soát được cuộc đàm thoại của máy nhánh đang sử dụng line nào.
20.Chuyển cuộc gọi tạm thời
Lệnh: #92 abc, với abc là số máy nhánh
Lệnh này cho phép một máy nhánh tự động chuyển cuộc gọi vào từ một máy nhánh khác.

VD: Bạn sử dụng máy nhánh 805 nhưng bạn chuyển qua vị trí máy 807 để làm việc và bạn muốn tất cả các cuộc gọi tới máy 805 sẽ tự động chuyển qua máy 807 để bạn kết nối mà không cần đi tới máy 805
· Nhấc máy 805

· Nhấn #92 807 Khi đó tất cả các cuộc gọi từ máy 805 thì 807 sẽ đổ chuông và kết nối trên máy 807
Để bỏ chức năng này chỉ cần nhấc máy 805 rồi gác máy. 

Chú ý: 

Máy nhánh đã được chỉ định hướng tới thì không thể cài chế độ này nữa
Nếu nhấc máy nhánh mà đã được chuyển hướng thì ta không nghe thấy gì và không thể gọi được, ta gác máy sẽ loại bỏ chức năng này  
            Khoảng thời gian tối đa cho phép hoạt động ở chức năng này là 120 phút.
21.Đàm thoại hội nghị:
A. Cài đặt các máy vào nhóm:

Lệnh: #93 abc (abc: là số của máy nhánh)

B. Gọi tới nhóm máy nhánh đã cài đặt ở trên: 
Lệnh: #9#

VD: Bạn sử dụng máy 805, muốn gọi một nhóm máy 807, 818, 812, 814 thực hiện như sau:
Nhấn #93 807 818 812 814 … sau đó nhấn #9# ( các máy nhánh đã cài đặt sẽ đổ chuông và đàm thoại hội nghị 
Chú ý: 
· Nếu bạn nhấn sai số máy nhánh sẽ nghe 3 tiếng beep để bạn nhập lại
· Cuộc đàm thoại được thiết lập khi một máy nhánh trong nhóm nhấc máy. 

· Cuộc đàm thoại không bị ảnh hưởng khi một máy nhánh gác máy
· Có tối đa 9 máy có thể đàm thoại hội nghị.
     22.Tự động báo số gốc của máy nhánh:
A. Thông báo số gốc và số máy hiện tại bạn đang sử dụng của máy nhánh:
Lệnh : #965 (lệnh này cũng có thể kiểm tra chuông của máy điện thoại)

Nhấc máy nội bộ bất kỳ cần kiểm tra ta nhập lệnh #965 gác máy xuống màn hình hiển thị thì sẽ hiện lên số gốc và số sử dụng hiện tại.

Ví dụ: máy 804 đã đổi thành máy 123, thì ta gác máy 804 và ấn #965 gác máy, màn hình hiển “804123”. Số 804 là số gốc, 123 là số đang sử dụng
Chú ý: chỉ có thể kiểm tra khi máy điện thoại của bạn có màn hình hiển thị .
.
Kính chúc quý khách sử dụng tiện lợi, dễ dàng! 

:

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH TỔNG ĐÀI

IKE 816 BS – NÂNG CẤP 64 MÁY NHÁNH

1) Số nội bộ mặc định từ (801-864)
2) Gọi nội bộ qua lại giữa các máy:bấm trực tiếp số nội bộ

3) Gọi ra ngoài:bấm số 0 đầu xong bấm số cần gọi

4) Chuyển máy: bấm hookwich cộng số nội bộ cần chuyển

5) Cướp cuộc gọi ( nhấc máy không đổ chuông bấm #0 )
Gặp vấn đề vui lòng liên hệ Phòng Kỹ Thuật

(04) 3540 2151 – (08) 3989 3747      WWW.IKE.VN
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